
Phụ lục 4: mẫu phiếu phân tích tiêu chí, tìm thông tin, minh chứng 

PHIẾU PHÂN TÍCH TIÊU CHÍ, TÌM THÔNG TIN, MINH CHỨNG 

Nhóm công tác hoặc cá nhân: Ngô Hồng Huấn 

Tiêu chuẩn 5. Đánh giá kết quả học tập của người học  

Tiêu chí 5.1. Việc đánh giá kết quả học tập của NH được thiết kế phù hợp với mức độ đạt được CĐR 

Phân tích tiêu chí Thông tin minh chứng 

Các yêu cầu (chỉ 

báo) 

Mốc chuẩn tham 

chiếu/Các câu hỏi đặt ra 

(ứng với mỗi yêu cầu) 

Cần thu thập 
Nơi thu 

thập 

Phương pháp 

thu thập 

Dự kiến mã 

hóa 

Việc đánh giá kết 
quả học tập của 
NH được thiết kế 
phù hợp với mức 
độ đạt được 
CĐR. 

. 

1. Các quy trình/kế 
hoạch rõ ràng về việc 
đánh giá kết quả học 
tập của NH. 
2. Các quy trình/tài liệu 
hướng dẫn việc thiết kế 
các phương pháp/công 
cụ kiểm tra/đánh giá 
phù hợp với mục 
đích/mục tiêu cần đánh 
giá tương ứng với mức 
độ đạt được CĐR. 
3. Các hoạt 
động/phương pháp 
kiểm tra đánh giá kết 
quả học tập của NH 
được thiết kế phù hợp 
để đo lường được mức 
độ đạt CĐR. 

Quyết định ban hành quy chế đào tạo trình độ đại học của Trường 
ĐHĐN  
Quyết định về việc ban hành Quy định công tác tổ chức thi học phần 
Thông báo hướng dẫn quy trình chấm thi theo quy định công tác tổ 
chức thi học phần 
Quyết định về việc ban hành Qui định về đảm bảo chất lượng công 
tác kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học 
ĐCCT 
Quyết định ban hành quy chế đào tạo trình độ đại học của Trường 
ĐHĐN 
Bảng điểm học phần/ Đề thi kết thúc học phần,  

Sổ bàn giao kết quả thi/Lịch thi học kì/Phiếu đánh giá kết quả 

học tập 

Ma trận đề thi 
Quy định tổ chức thi học phần năm 2012, 2017 
Quyết định về việc ban hành Quy định công tác tổ chức thi học phần 
Quyết định Ban hành Quy định về tạm thời về đánh giá học phần 
theo hệ thống tin chỉ 
Quyết định Ban hành Quy định về công tác học vụ dùng cho sinh viên 
chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ 
Quyết định Ban hành Quy định về công tác học vụ trường ĐHĐN 

 

TR. ĐHĐN 

 

 

 

 

 

 

K.SPKHTN 

TR. ĐHĐN 

TR. ĐHĐN 

K.SPKHTN 

P.ĐT 

 

K.SPKHTN 

TR. ĐHĐN 

 

 

 

 

Lấy từ VPĐT 

của Trường 

hoặc tham 

mưu các đơn 

vị chức năng 

ban hành nếu 

thiếu 

H5.05.01.01 
H5.05.01.02 
H5.05.01.03 
H5.05.01.04 
H5.05.01.05 
 

 

 

 

 

 



DỰ KIẾN CÁC MINH CHỨNG THEO TIÊU CHÍ/TIÊU CHUẨN 

 

 

BẢNG DANH MỤC MINH CHỨNG 

Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 

Minh 

chứn

g con 

Tên minh chứng 

Số, ngày ban 

hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi 

ban 

hành 

hoặc 

nhóm, 

cá 

nhân 

thực 

hiện 

Ghi 

chú 

TIÊU CHUẨN 5: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA NGƯỜI HỌC 

Tiêu chí 

5.1 
1 

H5.05.01.

01 

Văn bản/tài liệu hướng dẫn/Qui định về Qui trình thi, kiểm tra, đánh 

giá người học bao gồm: quá trình đào tạo, thi/chấm luận văn tốt 

nghiệp 

1 

Quyết định ban hành quy 

chế đào tạo trình độ đại 

học của Trường ĐHĐN 

Số 1337/QĐ-

ĐHĐN, ngày 

29/10/2021 

ĐHĐN 

 

2 

Quyết định về việc ban 

hành Quy định công tác 

tổ chức thi học phần 

Số 82/QĐ-ĐHĐN, 

ngày 9/1/2021 
ĐHĐN 

 

3 

Thông báo hướng dẫn 

quy trình chấm thi theo 

quy định công tác tổ 

chức thi học phần 

Số 89/TB-ĐHĐN, 

ngày 20/1/2021 
ĐHĐN 

 



Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 

Minh 

chứn

g con 

Tên minh chứng 

Số, ngày ban 

hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi 

ban 

hành 

hoặc 

nhóm, 

cá 

nhân 

thực 

hiện 

Ghi 

chú 

2 
H5.05.01.

02 
1 

Quyết định về việc ban 

hành Qui định về đảm 

bảo chất lượng công tác 

kiểm tra đánh giá kết 

quả học tập của người 

học 

Năm 2023 ĐHĐN 

 

3 
H5.05.01.

03 

Bản mô tả CTĐT/đề cương chi tiết các học phần 

1 

Bản mô tả CTĐT 

Năm 2018; 2020; 

2022 

Khoa 

SP 

KHTN 

 

2 ĐCCT  
Năm 2018; 2020; 

2022 

Khoa 

SP 

KHTN 

 

4 
H5.05.01.

04 

Bảng tiêu chí đánh giá/thang điểm/mẫu phiếu đánh giá khóa 

học/môn học, đề tài/dự án, luận văn, bài thi định kỳ/cuối kỳ/cuối khóa 

1 

Quyết định ban hành 

quy chế đào tạo trình độ 

đại học của Trường 

Số 1337/QĐ-

ĐHĐN, ngày 

29/10/2021 

ĐHĐN 

 



Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 

Minh 

chứn

g con 

Tên minh chứng 

Số, ngày ban 

hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi 

ban 

hành 

hoặc 

nhóm, 

cá 

nhân 

thực 

hiện 

Ghi 

chú 

ĐHĐN 

2 
Rubrics đánh giá môn 

học  
Năm 2022 

Khoa 

SP 

KHTN 

 

3 Bảng điểm học phần Năm 2022 P. ĐT  

4 Đề thi kết thúc học phần Năm 2022 

Khoa 

SP 

KHTN 

 

5 Sổ bàn giao kết quả thi Năm 2022 P. ĐT  

6 Lịch thi học kỳ Năm 2022 P. ĐT  

7 
Phiếu đánh giá kết quả 

học tập 
Năm 2022 P. ĐT 

 

8 Ma trận đề thi Năm 2022 

Khoa 

SP 

KHTN 

 

5 
H5.05.01.

05 

Văn bản thể hiện Qui trình thi, kiểm tra, đánh giá NH được rà soát, 

điều chỉnh 

1 Quy định tổ chức thi Số 746/2012/QĐ- ĐHĐN  



Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 

Minh 

chứn

g con 

Tên minh chứng 

Số, ngày ban 

hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi 

ban 

hành 

hoặc 

nhóm, 

cá 

nhân 

thực 

hiện 

Ghi 

chú 

học phần năm 2012 ĐHĐN, ngày 

19/11/2012 

 

2 
Quy định tổ chức thi 

học phần 2017 

Số 1131/ QĐ-

ĐHĐN, ngày 

31/10/2017 

 

ĐHĐN 

 

3 

Quyết định về việc ban 

hành Quy định công tác 

tổ chức thi học phần 

Số 82/QĐ-ĐHĐN, 

ngày 9/1/2021 
ĐHĐN 

 

4 

Quyết định Ban hành 

Quy định về tạm thời về 

đánh giá học phần theo 

hệ thống tin chỉ 

Số 686/2011/QĐ-

ĐHĐN, ngày 

29/9/2011 

 

ĐHĐN 

 

5 

Quyết định ban hành 

quy định về đánh giá 

học phần đối với đào tạo 

chính quy theo hệ thống 

Số 948/QĐ-

ĐHĐN, ngày 

16/8/2018 

ĐHĐN 

 



Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 

Minh 

chứn

g con 

Tên minh chứng 

Số, ngày ban 

hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi 

ban 

hành 

hoặc 

nhóm, 

cá 

nhân 

thực 

hiện 

Ghi 

chú 

tín chỉ 

6 

Quyết định Ban hành 

Quy định về công tác 

học vụ dùng cho sinh 

viên chính quy đào tạo 

theo hệ thống tín chỉ 

Số 674/QĐ-

ĐHĐN, ngày 

6/9/2013 

 

ĐHĐN 

 

7 

Quyết định Ban hành 

Quy định về công tác 

học vụ trường ĐHĐN 

Số 950/QĐ-

ĐHĐN, ngày 

16/8/2018 

ĐHĐN 

 

 

       

                                                                                                                                          Đồng Nai, ngày 19 tháng 5 năm 2023                                   

                                                                                                                                 TRƯỞNG NHÓM CÔNG TÁC CHUYÊN TRÁCH 
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                       Ngô Hồng Huấn 


